
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A.  CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ R HOẶC L, HOẶC C.
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
Các dạng bài tập và phương pháp giải

1. Bài toán liên quan đến định luật Ôm và giá trị tức thời

2. Bài toán liên quan đến biểu thức điện áp và dòng điện

CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ GIÁ TRỊ TỨC THỜI.

Phương pháp giải

Định luật Ôm.

· Mạch chỉ có R: 
[image: image493.bmp] 
· Mạch chỉ có L: 
[image: image2.wmf]0

0

LL

U

U

I,I

ZZ

¾¾®==

 với 
[image: image3.wmf]L

ZL

=w

 
· Mạch chỉ có C: 
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Ví dụ 1: Đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần L một điện áp xoay chiều có giá trị ieuj dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 60Hz thì cường độ hiệu dụng qua L là 2,4A, để cường độ hiệu dụng qua L bằng 3,6A thì tần số của dòng điện phải bằng bao nhiêu ?

   A. 75 Hz


         B. 40 Hz


        C. 25 Hz

           D. 50
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 = 40 Hz 
[image: image8.wmf]Þ

 chọn B

Ví dụ 2: Một tụ điện khi mắc vào nguồn điện 
[image: image9.wmf](
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(V) thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 2A. Nếu mắc tụ vào 
[image: image10.wmf]uUcos120t
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(V) thì cường độ hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu ?

    A. 1,2
[image: image11.wmf]2
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       B. 1,2A

               C. 
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[image: image14.wmf]Þ

 chọn A

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch xoay chiều tần số f1 =60 Hz chỉ có một tụ điện. Nếu tần số là f2 thì dung kháng của tụ điện tăng thêm 20%. Tính f2 ?

    A. 72Hz 



B. 50Hz


C. 10Hz

   D. 250Hz

Giải
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[image: image16.wmf]Þ

 chọn B

Ví dụ 4: Một tụ điện khi mắc vào nguồn 1 thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 3A. Nếu mắc tụ vào nguồn 2 thì cường độ hiệu dụng qua mạch là bao nhiêu ? Trên hình vẽ là đồ thị phụ thuộc vào thời gian của điện áp nguồn 1 và nguồn 2. tính I2 ?
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Từ đồ thị ta thấy: 
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Mà 
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Chú ý: 
· Điện dung của tụ điện phẳng ính theo công thức
[image: image20.wmf]9
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 ( S là diện tích đối diện giữa các bản tụ, d là khoảng cách giữa hai bản tụ, 
[image: image21.wmf]e

 là hằng số điện môi.
· Khi chất điện môi trong tụ là không khí thì 
[image: image22.wmf]0
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 và cường độ hiệu dụng chạy qua tụ
· 
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Nếu nhúng các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi
[image: image25.wmf]e

) và các yếu tố khác không đổi thì điện dung của tụ 
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 nên cường độ hiệu dụng qua tụ là 
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· Nếu nhúng x phần trăm diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi
[image: image28.wmf]e

) và các yếu tố khác không đổi thì bộ tụ C gồm hai tụ C1, C2 ghép song song 
[image: image29.wmf](
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 Cường độ hiệu dụng qua tụ là 
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· Nếu ghép sát vào một bản tụ một tấm điện môi có hằng số điện môi
[image: image34.wmf]e

có bề dày bằng x phần trăm bề dày của lớp không khí và các yếu tố khác không đổi thì bộ tụ C gồm hai tụ C1 và C2 ghép nối tiếp:
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· Cường độ hiệu dụng qua tụ là 
[image: image36.wmf](
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Ví dụ 4: Một tụ điện phẳng không khí được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4(A). Nếu nhúng 2/3 diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi 
[image: image37.wmf]2
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) và các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là: ?

    A. 7,2(A)



B. 8,1(A)


C. 10,8(A)

   D. 9,0(A)

Giải
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(A) 
[image: image41.wmf]Þ

 chọn D.

Ví dụ 5: Một tụ điện phẳng không khí hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 6,8(A). Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,3d có hằng số điện môi 
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 thì cường độ hiệu dụng qua tụ là bao nhiêu ?
Giải
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(A) 
[image: image46.wmf]Þ

 chọn B.

Quan hệ giá trị tức thời.

· Mạch chỉ có R thì u và i cùng pha
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· Mạch chỉ có L thì u sớm pha hơn i là 
[image: image48.wmf]2
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 nên 
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· Mạch chỉ có C thì u trễ pha hơn i là 
[image: image51.wmf]2
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 nên 
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· Đối với đoạn mạch chỉ có L, C thì u vuông pha với i nên 
[image: image54.wmf]22
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· Đối với đoạn mạch chỉ có R, C thì uR vuông pha với uC nên 
[image: image57.wmf]22
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· Đối với đoạn mạch chỉ có R, L thì uR vuông pha với uC nên 
[image: image58.wmf]22
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· Đối với đoạn mạch chỉ có R,L,C thì uR vuông pha với uC nên 
[image: image59.wmf]22

LC

R

0R0LC

u

u

1

UU

æöæö

+=

ç÷ç÷

èøèø

 
· Ngoài ra, đối với mạch nối tiếp thì 
[image: image60.wmf]RLC
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· Tóm lại, hai đại lượng m và n vuông pha thì  
[image: image61.wmf]22
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· Tóm lại, hai đại lượng m và n cùng pha thì  
[image: image62.wmf]maxmax
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· Tóm lại, hai đại lượng m và n ngược pha thì  
[image: image63.wmf]maxmax
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Ví dụ 1(ĐH - 2011): Đặt điện áp 
[image: image64.wmf]uU2cost
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 vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giũa các đại lượng là:

    A. 
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B. 
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                C. 
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Ví dụ 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều 
[image: image70.wmf]0
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(V). Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là 
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(A) và tại thời điểm t2 là 
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(A). Giá trị U0 là: 

   A. 50(V)
   
      B. 100(V)
                        C. 50
[image: image75.wmf]3

(V)                      D. 100
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Ví dụ 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image78.wmf]0,3
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(H) một điện áp xoay chiều. Biết điện áp có giá trị tức thời 
[image: image79.wmf]606

(V) thì dòng điện có giá trị tức thời 
[image: image80.wmf]2

(A) và khi điện áp có giá trị tức thời 
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(V) thì dòng điện có giá trị tức thời 
[image: image82.wmf]6

(A). Hãy tính tần số f của dòng điện ?
   A. 50(V)
   
      B. 100(V)
                        C. 50
[image: image83.wmf]3

(V)                      D. 100
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Mà 
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 chọn C.
Chú ý:  
Hộp kín X chỉ chứa một trong 3 phần tử R hoặc L, hoặc C. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều thì điện áp trên X và dòng điện trong mạch ở thơi điểm t1 có giá trị lần lượt là i1, u1 và tại thời điểm t2 có giá trị lần lượt là i2, u2.

· Nếu 
[image: image88.wmf]12
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 thì 
· Ngược lại thì mạch chỉ có L hoặc C.
· (Để xác định L hoặc C thì nên lưu ý: Nếu f tăng thì ZL tăng nên I giảm, còn ZC giảm nên I tăng)
Ví dụ 4: Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phần tử  là điện trở thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi f = 50(Hz) thì điện áp trên X và dòng điện trên mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là i1 = 1(A), u1 = 100
[image: image89.wmf]3

(V). Ở thời điểm t2 có giá trị lần lượt là i2 = 
[image: image90.wmf]3

(A), u2 = 100(V). Khi f = 100(Hz) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 0,5
[image: image91.wmf]2

(A). Hộp X chứa:


A. Điện trở thuần R = 100
[image: image92.wmf]W

 

         B. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/
[image: image93.wmf]p

(H)


C. Tụ điện có điện dung C = 10-4/
[image: image94.wmf]p

(F)
         D. Tụ điện có điện dung C = 100
[image: image95.wmf]3
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Khi tần số tăng gấp đôi, nếu là tụ điện thì dung kháng giảm 2 lần nên cường độ dòng điện hiệu dụng tăng 2 lần, tức là I' = 2I = 2
[image: image98.wmf]2

(A). Nhưng theo bài ra I' = 0,5
[image: image99.wmf]2

(A) = 1/2 nên X = L sao cho 2
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[image: image101.wmf]Þ

 chọn B.
Ví dụ 5: Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch u và dòng điện trong mạch i là 
[image: image102.wmf]2

p

. Tại thời điểm t, khi i = 2 (A) thì u = 
[image: image103.wmf]1006

(V). Biết khi mắc ampe kế nối tiếp với mạch thì chỉ số của nó là 2,828 (A). Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch

Giải

Áp dụng CT vuông pha ta có: 
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BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: (CĐ - 2011) Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image105.wmf]0
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=p

 (U0 không đổi, f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng:


A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn


B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha 
[image: image106.wmf]/2

p

 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f không đổi 


D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi f càng lớn

Bài 2: Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2(H) vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220V - 50Hz. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm.

    A. 0,35(A)


B. 0,34(A)


C. 0,14(A)

   D. 3,5(A)

Bài 3: Mắc cuôn cảm thuần vào hai cực của ở cắm điện xoay chiều 110V - 50Hz thì cường độ dòng điện cực đại là 0,5(A). Tính độ tự cảm của cuộn cảm:

    A. 2,2
[image: image107.wmf]2/

p

(H)

B. 2,2
[image: image108.wmf]/

p

(H)


C. 0,14
[image: image109.wmf]/

p

(H)
               D. 3,5(H)

Bài 4: Mắc tụ điện có điện dung 
[image: image110.wmf]2(F)

m

 vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220(V), tần số 50(Hz). Xác định cường độ hiệu dụng qua tụ điện:

    A. 0,35(A)


B. 0,34(A)


C. 0,14(A)

   D. 3,5(A)

Bài 5: Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50(Hz) thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4(A). Để cường độ hiệu dụng là 3,6(A) thì tần số của dòng điện phải bằng:

    A. 75Hz 



B. 100Hz


C. 25Hz
           D. 50
[image: image111.wmf]2
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Bài 6: Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50(Hz) thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 4(A). Để cường độ hiệu dụng là 1(A) thì tần số của dòng điện phải bằng:

    A. 25Hz 



B. 100Hz


C. 12,5Hz

   D. 100Hz

Bài 7: Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần:


A. Tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện


B. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện


C. Giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện


D. Đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện

Bài 8: Một tụ điện phẳng  không khí được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4(A). Nếu nhúng một nữa diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi 
[image: image112.wmf]2
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và các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là:

    A. 2,7(A)


B. 8,1(A)


C. 10,8(A)

   D. 7,2(A)

Bài 9: Một tụ điện phẳng  không khí được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4(A). Nếu nhúng một phần ba diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi 
[image: image113.wmf]2
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và các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là:

    A. 2,7(A)


B. 8,1(A)


C. 10,8(A)

  D. 7,2(A)

Bài 10: Một tụ điện phẳng không khí hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4(A). Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,5d có hằng số điện môi 
[image: image114.wmf]2
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 thì cường độ hiệu dụng qua tụ là:

    A. 2,7(A)



B. 8,0(A)


C. 10,8(A)

   D. 7,2(A)

Bài 11: Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm ?


A.  Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B.  Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nữa các biên độ tương ứng của chúng


C.  Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều


D.  Cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần tỉ lệ thuận với tần số dòng điện
Bài 12: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần giống nhau ở chổ:


A. Đều biến thiên trễ pha 
[image: image115.wmf]/2
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 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch


B. Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch


C. Đều có giá trị hiệu dụng tăng khi tần số tăng


D. Đều có giá trị hiệu dụng giảm khi tần số tăng
Bài 13: trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện (điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch không đổi) nếu đồng thời tăng tần số của điện áp lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện 2 lần thì cường độ hiệu dụng qua mạch 


A. tăng 2 lần

B. Tăng 3 lần

   C. Giảm 2 lần
      D. Giảm 4 lần
Bài 14: Gọi u, i là điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Lựa chọn phương án đúng:


A. Đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì i = u/R


B. Đối với đoạn mạch chỉ có tụ điện thì i = u/ZC

C. Đối với đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thì i = u/ZL

D. Đối với đoạn mạch nối tiếp thì u/i không đổi

Bài 15: Gọi u, i là điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Giá trị cực đại tương ứng của chúng là I0 và U0. Lựa chọn phương án sai. Đối với mạch


A. Chỉ có điện trở thuần thì 
[image: image116.wmf]22
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B. Chỉ có tụ điện thì 
[image: image117.wmf]22
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C. Chỉ có cuộn dây cảm thuần thì 
[image: image118.wmf]22
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D.  Điện trở nối tiếp với tụ điện thì 
[image: image119.wmf]22
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Bài 16: Với UR, UL, UC, uR, uL, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sai là:

    A. 
[image: image120.wmf]R
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[image: image122.wmf]L

L

U

I

Z

=



        D. 
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Bài 17: Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều  và cường độ dòng điện trong mạch , người ta nhận thấy, đò thị điện áp và đồ thị dòng điện đều đi qua gốc tọa độ. Mạch điện có thể là:


A. Chỉ có điện trở thuần

  
        B. Chỉ có cuộn cảm thuần.

C. Chỉ có tụ điện



        D. Tụ điện ghép nối tiếp vời điện trở thuần 

Bài 18: (CĐ - 2010) Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image124.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giũa hai đầu đoạn mạch. i ,I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai


A. 
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UI

0

UI

-=


     
B. 
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Bài 19: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm, khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng:


A. Nữa giá trị cực đại



       B. Cực đại


C. Một phần tư giá trị cực đại


       D. 0 
Bài 20:  Cho dòng điện xoay chiều chạy qua một tụ điện, khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng:


A. Nữa giá trị cực đại


                   B. Cực đại


C. Một phần tư giá trị cực đại


        D. 0 
Bài 21: Cho dòng điện xoay chiều chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng túc thời trong mạch có dạng:


A. Hình sin
         B. Đoạn thẳng

    C. Đường tròn 
          D. elip
Bài 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều có tần số 50(Hz). Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là là 
[image: image129.wmf]1
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(A) và tại thời điểm t2 là 
[image: image131.wmf]2
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(V); 
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(A). Giá trị cực đại của dòng điện là:

    A. 
[image: image133.wmf]6

(A) 


         B. 2(A)


  C.
[image: image134.wmf]42

(A)                                  D. 4(A)   

Bài 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều. Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1, i1. Tại thời điểm t2 là u2, i2. Hãy tính giá trị cực đại I0 của dòng điện:


A. 
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Bài 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C một điện áp xoay chiều 
[image: image139.wmf]0
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(V). Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là 
[image: image140.wmf]1
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(V); 
[image: image141.wmf]1
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(A) và tại thời điểm t2 là 
[image: image142.wmf]2
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(V); 
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(A). Giá trị U0 là: 

    A. 50(V)
                  B. 100(V)

            C. 50
[image: image144.wmf]3

(V)                       D. 100
[image: image145.wmf]2

(V)   

Bài 25: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4/
[image: image146.wmf]p

(H) một điện áp xoay chiều 
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(V). Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là 
[image: image148.wmf]1
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(V); 
[image: image149.wmf]1
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(A) và tại thời điểm t2 là 
[image: image150.wmf]2
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(A). Tính 
[image: image152.wmf]w

 

    A. 1000
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(rad/s)
     B. 50
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(rad/s)

 C. 100
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(rad/s)
     D. 200
[image: image156.wmf]p
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Bài 26: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung 1/
[image: image157.wmf]p

(mF) một điện áp xoay chiều có giá trị tức thời là 60
[image: image158.wmf]6

(V) thì dòng điện có giá trị tức thời là 
[image: image159.wmf]2

(A). Khi điện áp tức thời có giá trị 60
[image: image160.wmf]2

(V) thì dòng điện có giá tị tức thời 
[image: image161.wmf]6

(A). Tính tần số của dòng điện:

    A. 50/3(Hz) 
            B. 50(Hz) 

     C.25/3(Hz)                   D. 60(Hz) 


Bài 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,5/
[image: image162.wmf]p

(H) một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện áp tức thời có giá trị -60
[image: image163.wmf]6

(V) thì dòng điện có giá tị tức thời 
[image: image164.wmf]2

(A). Khi điện áp tức thời có giá trị 60
[image: image165.wmf]2

(V) thì dòng điện có giá tị tức thời 
[image: image166.wmf]6

(A). Tính tần số của dòng điện:

    A. 50(Hz) 



B. 60(Hz) 

     C.65(Hz) 

      D. 68(Hz) 


Bài 28: Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phần tử  là điện trở thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi f = 50(Hz) thì điện áp trên X và dòng điện trên mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là i1 = 1(A), u1 = 100
[image: image167.wmf]3

(V). Ở thời điểm t2 có giá trị lần lượt là i2 = 
[image: image168.wmf]3

(A), u2 = 100(V). Khi f = 100(Hz) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 2
[image: image169.wmf]2

(A). Hộp X chứa:


A. Điện trở thuần R = 100
[image: image170.wmf]W

 

        B. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/
[image: image171.wmf]p

(H)


C. Tụ điện có điện dung C = 10-4/
[image: image172.wmf]p

(F)
        D. Tụ điện có điện dung C = 100
[image: image173.wmf]3

/
[image: image174.wmf]p

(F)

Bài 29: Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phần tử  là điện trở thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi f = 50(Hz) thì điện áp trên X và dòng điện trên mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là i1 = 1(A), u1 = 100(V). Ở thời điểm t2 có giá trị lần lượt là i2 = 
[image: image175.wmf]3

(A), u2 = 100
[image: image176.wmf]3

(V). Khi f = 100(Hz) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 2
[image: image177.wmf]2

(A). Hộp X chứa:


A. Điện trở thuần R = 100
[image: image178.wmf]W

 

         B. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/
[image: image179.wmf]p

(H)


C. Tụ điện có điện dung C = 10-4/
[image: image180.wmf]p

(F)
          D. Tụ điện có điện dung C = 100
[image: image181.wmf]3
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(F)
Bài 30: (CĐ - 2010) Đặt điện áp 
[image: image183.wmf]0

uUcost

=w

 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:

    A. 
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[image: image185.wmf]0

U

2L

w




C. 
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D. 
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Bài 31: Một đoạn mạch xoay chiều gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn:

    A. Tăng lên


B. Giảm xuống
    C. Giảm đột ngột            D. Không đổi
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BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

Phương pháp giải:

· Mạch chỉ có R thì u và i cùng pha: 
[image: image188.wmf]0R
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· Mạch chỉ có L thì u sớm pha hơn i là 
[image: image189.wmf]2
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· Mạch chỉ có C thì u trễ pha hơn i là 
[image: image191.wmf]2
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· Đối với mạch L, C thì u vuông pha với i nên: 
[image: image193.wmf]2
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Ví dụ 1: (ĐH - 2010) Đặt điện áp 
[image: image194.wmf]0
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có đọ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức:

            A. 
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Vì mạch chỉ có L thì i trễ pha hơn u là 
[image: image199.wmf]2
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Ví dụ 2: Đăt điện áp 
[image: image201.wmf]0
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(V) vào hai đầu một tụ điện thì vôn kế nhiệt (có điện trở rất lớn) mắc song song với tụ điện chỉ 120
[image: image202.wmf]2

(V), am pe kế nhiệt (có điện trở bằng không) mắc nối tiếp với tụ điện chỉ 2
[image: image203.wmf]2

(A). Chọn kết luận đúng

    A.  Điện dung của tụ điện là 1/7,2
[image: image204.wmf]p

(mF), pha ban đầu của dòng điện qua tụ điện là 
[image: image205.wmf]4
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    B.  Dung kháng của tụ điện là 60
[image: image206.wmf]W

. pha ban đầu của dòng điện qua tụ điện là 
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    C.  Dòng điện tức thời qua tụ điện là 
[image: image208.wmf]i4cos100t
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    D.  Điện áp cực đại hai đầu tụ điện là 120
[image: image209.wmf]2

(V), dòng điện cực đại cực đại qua tụ điện là 
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Điện dung tụ được xác định từ CT: 
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Vì mạch chỉ có tụ điện C thì i sớm pha u là 
[image: image212.wmf]2
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Ví dụ 3: Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có độ cảm kháng ZL = 50
[image: image214.wmf]W

 như hình vẽ bên, viết biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm:
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 Vì mạch chỉ có L nên u sớm pha hơn i là 
[image: image220.wmf]2
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(V) 
[image: image223.wmf]Þ

 chọn A. 

Ví dụ 4: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: Tụ điện có dung kháng ZC và cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 0,5ZC. Điện áp giữa hai đầu tụ là 
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(V). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: 

A. 
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Chú ý:

· Nếu cho 
[image: image230.wmf](
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 thì dựa vào hệ thức 
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· Nếu cho 
[image: image232.wmf](
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 thì dựa vào hai hệ thức 
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· Mạch chỉ có C thì i sớm pha hơn u là 
[image: image234.wmf]2
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· Mạch chỉ có L thì i trễ pha hơn u là 
[image: image236.wmf]2
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Ví dụ 5: (ĐH - 2009) Đặt điện áp 
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(V). Vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
[image: image239.wmf]0,2
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(F). Ở thời điểm điện áp giũa hai đầu tụ điện là 150(V) thì cường độ dòng điện trong mạch là 4(A). Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là:

A. 
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Cách 1: Giải tuần tự bình thường
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Vậy 
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(A) 
[image: image251.wmf]Þ

 chọn B.

Cách 2: Giải nhanh (vắn tắt)

Dựa vào hệ thức: 
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Vì mạch chỉ có C thì i sớm pha hơn u là 
[image: image253.wmf]2
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 nên: 
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(A) 
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 chọn B.

Ví dụ 6: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C = 
[image: image256.wmf]1
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(mF) một điện áp xoay chiều. Biết điện áp có giá trị tức thời là 
[image: image257.wmf]606

(V) thì dòng điện có giá trị tức thời là 
[image: image258.wmf]2

(A), và khi điện áp có giá trị tức thời là 
[image: image259.wmf]602

(V) thì dòng điện có giá trị tức thời là 
[image: image260.wmf]6

(A). Ban đầu dòng điện tức thời bằng giá trị cực đại, biểu thức của dòng điện là:
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Vì ban đầu dòng điện tức thời bằng giá trị cực đại, biểu thức của dòng điện có dạng 
[image: image262.wmf](
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Ví dụ 7: Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung C = 
[image: image264.wmf]100
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F) một điện áp xoay chiều 
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(V) thì dòng điện qua tụ có biểu thức 
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(A).

      1)  Tính điện áp giữa hai bản tụ tại thời điểm t = 5(ms)

      2)  Xác định các thời điểm để điện áp u = 600(V)

      3)  Xác định thời điểm lần thứ 2014 để u = -300
[image: image268.wmf]2

(V)

      4)  Xác định thời điểm lần thứ 2014 để u
[image: image269.wmf]u3002
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1) Tính dung kháng: 
[image: image270.wmf]C

1

Z300

C

==W

w

 

Vì mạch chỉ có tụ điện nên u trễ pha hơn i 
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 do đó: 
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(V) 
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2)  Giải phương trình: 
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với (k = 0,1,2,..); và (l = 1,2,3...)
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3) Ta thấy 
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 Để tính t2 ta dùng VTLG: 
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4) Ta thấy: 
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 Để tính t2 ta dùng VTLG: 
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Chú ý: 
· Vì với mạch chỉ chứa L hoặc C thì u và i vuông pha nhau nên thường có bài toán cho điện áp (dòng điện) ở thời điểm này tìm dòng điện (điện áp) ở thời điểm trước đó hoặc sau đó một khoảng thời gian (vuông pha)
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· Mạch chỉ có C: 
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          Nếu n = 2k (chẵn)
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            Nếu n = (2k + 1) (lẽ):
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· Mạch chỉ có L: 
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           Nếu n = 2k (chẵn)
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           Nếu n = (2k + 1) (lẽ):
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Ví dụ 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image294.wmf]0,4
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(H) một điện áp xoay chiều 
[image: image295.wmf]0
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(V). Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60(V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,035(s) có độ lớn là:

    A. 1,5(A) 


B. 1,25(A)

         C. 1,5
[image: image296.wmf]3

(A)                 D. 2
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Cảm kháng 
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Vì t2 - t1 = 0,035 = 
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 là hai thời điểm vuông pha nên 
[image: image300.wmf]1
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(A) 
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 chọn A. 

Ví dụ 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung 
[image: image302.wmf]0,1
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(mF) một điện áp xoay chiều 
[image: image303.wmf]0
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(V). Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 50(V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,005(s) có độ lớn là:

    A. -0,5(A) 


B. 0,5(A)

         C. 1,5(A)                      D. -1,5(A)

Giải
Ta có: 
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Vì t2 - t1 = 0,035 = 
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 là hai thời điểm vuông pha nên 
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(A) 
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 chọn A.
Chú ý: Nếu bài toán yêu cầu tìm giá trị thì ta phải làm rõ ràng hơn

Ví dụ 10: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image309.wmf]0,3
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(H) một điện áp xoay chiều 
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(V).


a) Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60 V thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,035 (s) có giá trị là bao nhiêu ?


b) Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60 V thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có giá trị là bao nhiêu ?


c) Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện là 3 A thì điện áp tại thời điểm t1 + 0,035 (s) có giá trị là bao nhiêu ?


d) Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện là 3 A thì điện áp tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có giá trị là bao nhiêu ?

Giải

a) Cảm kháng 
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Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 3 (lẽ) nên 
[image: image313.wmf]1L2
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b) Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 4 (chẵn) nên 
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c) Vì 
[image: image316.wmf](
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 3 (lẽ) nên 
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d) Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 4 (chẵn) nên 
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Ví dụ 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có độ tự cảm 
[image: image320.wmf]1
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(mF) một điện áp xoay chiều 
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(V).


a) Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60 V thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,035 (s) có giá trị là bao nhiêu ?


b) Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 60 V thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có giá trị là bao nhiêu ?


c) Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện là 3 A thì điện áp tại thời điểm t1 + 0,035 (s) có giá trị là bao nhiêu ?


d) Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện là 3 A thì điện áp tại thời điểm t1 + 0,045 (s) có giá trị là bao nhiêu ?

Giải

a) Dung kháng 
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Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 3 (lẽ) nên 
[image: image324.wmf]1

2

C

u

60

i6

Z10

¾¾®===

 (A)

b) Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 4 (chẵn) nên 
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c) Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 3 (lẽ) nên 
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d) Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 4 (chẵn) nên 
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Ví dụ 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có độ tự cảm 
[image: image331.wmf]0,1
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(mF) một điện áp xoay chiều 
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(V). Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 50 V thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,005 (s) có giá trị là bao nhiêu ?
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Cách 1: Ta có 
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Cách 2: Dựa vào dấu hiệu vuông pha

Vì 
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  là hai thời điểm vuông pha và n = 0 (chẵn) nên 
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BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/
[image: image339.wmf]p

(H) mắc vào mạch điện thì có dòng điện cường độ 
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(A) đi qua, viết biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn cảm:

     A. 
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Bài 2: Một tụ điện có điện dung C = 31,8(
[image: image345.wmf]F
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) khi mắc vào mạch điện thì có dòng điện cường độ 
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(A) đi qua, viết biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện.
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Bài 3: Mắc một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5/
[image: image351.wmf]p

(H) vào điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức 
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(A). Nếu thay cuộn cảm bằng tụ điện có điện dung
[image: image353.wmf]4

10

C

-

=

p

(F). Thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức: 
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Bài 4: Mắc một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5/
[image: image358.wmf]p

(H) vào điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức 
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(A). Nếu thay cuộn cảm bằng tụ điện có điện dung
[image: image360.wmf]4
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(F). Thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức: 
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[image: image361.wmf]7

i22cos100t

6

p

æö

=p+

ç÷

èø





B. 
[image: image362.wmf]7

icos100t

6

p

æö

=p+

ç÷

èø




     C. 
[image: image363.wmf]i22cos100t

6

p

æö

=p+

ç÷

èø





D. 
[image: image364.wmf]2

icos100t

3

p

æö

=p+

ç÷

èø


Bài 5: Mắc một cuộn cảm thuần và một tụ điện song song với nhau rồi mắc vào điện áp xoay chiều thì dung kháng gấp đôi cảm kháng. Nếu cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức 
[image: image365.wmf](
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(A). Thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức: 

     A. 
[image: image366.wmf](

)

i4cost

=w-p






B. 
[image: image367.wmf](

)

icost

=w-p




     C. 
[image: image368.wmf]icost

2

p

æö

=w-

ç÷

èø







D. 
[image: image369.wmf]i4cost

2

p

æö

=w-

ç÷

èø


Bài 6: Cho dòng điện xoay chiều 
[image: image370.wmf]0
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(A) đi qua một cuộn dây thuần cảm L. Điện áp giũa hai đầu cuộn dây là 
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     A. U0 = LI0, 
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     C. U0 = L
[image: image374.wmf]w

I0, 
[image: image375.wmf]2

p

j=

 




D. U0 = L
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Bài 7: Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai bản một tụ điện có điện dung là C, dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức 
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Bài 8: Nối hai đầu của một cuộn dây thuần cảm với điện áp 
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 thì dòng điện xoay chiều qua cuộn dây là 
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. Chọn phương án đúng:
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Bài 9: Trong mạch điện xoay chiều có một tụ điện có điện dung C, dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức 
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, điện áp giữa hai bản tụ là 
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. Chọn phương án đúng:
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Bài 10: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua tụ
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Bài 11: Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều như hình vẽ bên, viết biểu thức diễn cường độ tức thời của dòng điện:
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Bài 12: Đặt điện áp xoa chiều 
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 vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L thì cường độ dòng điện chạy qua L là:
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Bài 13: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện theo thời gian của đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện với ZC = 25
[image: image418.wmf]W

 được cho như hình vẽ. Biểu thức hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là:
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Bài 14: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: Tụ điện có dung kháng ZC và cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 0,5ZC. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
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(V). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: 
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Bài 15: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: Tụ điện có dung kháng ZC và cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 2ZC. Điện áp giữa hai đầu tụ là 
[image: image428.wmf]C
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(V). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: 
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Bài 16: Một đoạn một tụ điện có dung kháng ZC = 100
[image: image433.wmf]W

 và cuộng dây có cảm kháng ZL = 200
[image: image434.wmf]W

 măc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm có dạng:                                
[image: image435.wmf]L
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(V). Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng: 
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Bài 17: (ĐH - 2009) Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image440.wmf]0
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(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/
[image: image441.wmf]p

(H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100
[image: image442.wmf]2

(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2(A). Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: 
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Bài 18: Đặt điện áp xoa chiều 
[image: image447.wmf]uU2cos100t

3

p

æö

=p+

ç÷

èø

(V) trong đó U không đổi, t đo bằng giây. Vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/
[image: image448.wmf]p

(H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 200(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 3(A). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:
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Bài 19: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5/
[image: image453.wmf]p

(H). Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 
[image: image454.wmf]0
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 Ở thời điểm t1 điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1,5(A). Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức:
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Bài 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,6/
[image: image459.wmf]p

(H) một điện áp xoay chiều. Biết giá trị tức thời của điện áp và của dòng điện tại thời điểm t1 là 
[image: image460.wmf]1
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(V); 
[image: image461.wmf]1
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(A) và tạ thời điểm t2 là 
[image: image462.wmf]2
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(V); 
[image: image463.wmf]1
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=

(A). Hãy viết biểu thức của điện áp hai đầu cuộn dây (dạng hàm sin). Biết rằng tại thời điểm ban đầu t = 0 thì giá trị tức thời của điện áp đó bằng không:
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Bài 22: Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung C = 100/3
[image: image468.wmf]p

(
[image: image469.wmf]m

F) một điện áp xoay chiều thì dòng điênh qua tụ điện có biểu thức 
[image: image470.wmf]i22cos100t
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. Điện áp giữa hai bản tụ tại thời điểm ban đầu là:

     A. -300
[image: image471.wmf]6

(V) 

B. 300
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(V)

      C. 600
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(V)
      D. - 600
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Bài 23: Đặt điện áp xoa chiều 
[image: image475.wmf]0
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(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/
[image: image476.wmf]p

(H). Nếu tại thời điểm t1 điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 50(V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,05(s) là:

     A. 0,5(A) 


B. 1,25(A)

         C. 1,5
[image: image477.wmf]3

(A)

D. 2
[image: image478.wmf]2

(A)

Bài 24: Đặt điện áp xoa chiều có tần số 50(Hz) (V) vào hai đầu một tụ điện có dung kháng 10
[image: image479.wmf]W

. Nếu tại thời điểm t1 cường độ dòng điện là -1(A) thì tại thời điểm t1 + 0,05(s) điện áp hai đầu tụ điện là:

     A. -10(V) 


B. 10(V)

         C. 50(V)


D. 75(V)
ĐÁP ÁN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	21
	22
	23
	24


5





t(ms)





u(102V)





O





0,5





1





1,5





-1,5





-1





-0,5





25/3





(1)





(2)





x





  1 - x





  S





� EMBED Equation.DSMT4 ���





x





  1 - x





  S





  � EMBED Equation.DSMT4 ���





 -1,2





  0,6





0,01                                                   t(s)





I(A)





   � EMBED Equation.DSMT4 ��� 





      � EMBED Equation.DSMT4 ��� 





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





 





� EMBED Equation.DSMT4 ���  





� EMBED Equation.DSMT4 ���  





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





� EMBED Equation.DSMT4 ��� 





 -1,2





  0,6





0,01                                                   t(s)





I(A)





-2





-1





0





  2





  1





  0,02





  0,04





  t(s)





   i(A)








[image: image487.wmf]0

6

p

F=-

[image: image488.wmf]0

6

p

F=-

TẬP 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU   
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